
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Thịt đùi kg 4 70,000 280,000

Ớt trái kg 1 20,000 20,000

Chuối kg 10 5,000 50,000

350,000

Thịt xay kg 4 70,000 280,000

Hành lá kg 1 10,000 10,000

Chuối kg 10 5,000 50,000

340,000

Chả cá kg 5 65,000 325,000

Chuối kg 10 5,000 50,000

375,000

Bột điều kg 1 100,000 100,000

Keo dán chuột 20,000

Nước T7 186,000

Cà chua kg 3 10,000 30,000

336,000

Chuối kg 10 5,000 50,000

50,000

Thịt xay kg 3 70,000 210,000

Trứng gà kg 3 45,000 135,000

345,000

Chả chiên kg 6 65,000 390,000

Chuối kg 10 5,000 50,000

440,000

Thịt xay kg 3 70,000 210,000

Chuối kg 10 5,000 50,000

Hành lá kg 1 10,000 10,000

Đậu khuôn miếng 60 800 48,000

318,000

Thịt xay kg 3 70,000 210,000

Xả kg 1 20,000 20,000

Nắm ruốc kg 1 35,000 35,000

Bóng đèn 100,000

365,000

Thịt gà kg 12 45,000 540,000

Cà ri gói 2 10,000 20,000

Chuối kg 10 5,000 50,000

610,000

14/7/2018

Tổng theo ngày

24/7/2018

Tổng theo ngày

21/7/2108

Tổng theo ngày

7/10/2018

Tổng theo ngày

7/12/2018
Tổng theo ngày

7/7/2018

Tổng theo ngày

17/7/2018

Tổng theo ngày

19/7/2017

Tổng theo ngày

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT
Từ ngày 01/07/2018 đến 31/07/2018

7/3/2018

Tổng theo ngày

7/5/2018

Tổng theo ngày



Thịt xay kg 4 70,000 280,000

Đậu khuôn miếng 60 800 48,000

Cà chua - hành lá 26,000

Chuối kg 10 5,000 50,000

Điện T8 182,000

586,000

Chuối kg 5 5,000 25,000

25,000

Chả chiên kg 6 65,000 390,000

Chuối kg 10 5,000 50,000

Bẫy chuột 20,000

Nước uống bình 6                 12,000 72,000

Lương cô Hồng

T7/2018

1,700,000

2,232,000

6,372,000

31/7/2018

Tổng theo ngày

Tổng

Tổng theo ngày

26/7/2018

Tổng theo ngày


